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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

      THÀNH PHỐ C                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             
TỈNH CÀ MAU                                                                                             

Bản án số: 09/2019/KDTM-ST                                 

Ngày: 19 – 8 – 2019                     

V/v         ấ          

                              

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ C 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Hân  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọ  Đ  p 

2. Ông Nguyễn Hoàng Kha 

- Thư ký phiên tòa: Bà H à   Xuâ  T ùy Dươ     à T ư    Toà án   â  

 â    à     ố C       Cà M u. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tỉnh Cà Mau tham gia 

phiên tòa: Ông N uyễ  Bả  E  - K ể  s     ê . 

Ngày 19 tháng 8  ă  2019 tại tr  sở Tòa án nhân dân thành phố C,      Cà 

Mau, xét xử sơ   ẩm công khai v  án th  lý số: 28/2018/TLST-KDTM ngày 18 

tháng 12  ă  2018, theo Quyế  đị   đư     án ra xét xử số: 374/2019/QĐXXST-

KDTM ngày 31 tháng 5  ă  2019, về      “Tranh chấp                         

             ” giữ      đươ   s :  

- Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn A 

Địa ch : Xã B, huy n K, t nh Kiên Giang. 

       n   p p  p  ủ  nguyên đơn: Bà Huỳnh Khánh Mỹ L,  à   ư   đạ  

                u         uyê  đơ  - Chức v :      đố  Công ty TNHH A.   

(vắng mặt) 

       n t  o ủy quy n  ủ  nguyên đơn:  

+ Anh Trịnh Minh T  s     ă :1996  địa ch : Ấp Thống nhất, xã Ninh 

Thạnh Lợi, huy n Hồng Dân, t nh Bạc Liêu (theo vă   ả   y  uyề    ày 

06/3/2019).   (vắng mặt) 

+ Anh Đặng Văn T1  s     ă : 1994  địa ch : Ấp Ninh  Thu n, xã Thới 

Hòa, huy n Trà Ôn, t    V    L    (theo vă   ả   y  uyề    ày 20/6/2019).   (có 

mặt) 

- Bị đơn: Bà Bùi Thúy D  s     ă : 1977 – Ch  hộ kinh doanh cá thể.    

(vắng mặt) 

Địa ch : Khóm A1    ư ng I, thành phố C       Cà M u.  
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NỘI  UNG V   N: 

- Theo đơn         n, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, đ i di n h p 

pháp của nguyên đơn trình bày: Từ   ướ   ă  2015, Công ty trách nhi m hữu hạn 

A (sau đây gọi tắt là Công ty) có giao dịch mua bán v t li u xây d ng là mặt hàng 

x   ă   với bà Bùi Thúy D (s u đây  ọ   ắ   à  à D) - C   Cửa hàng V t li u xây 

d ng TH. Vi c mua bán không làm hợ  đồng mua bán, ch  thỏa thu n bằng l i nói. 

Công ty là bên bán, bà D là bên mua. Quá trình giao dịch, do bà D kéo dài th i 

gian thanh toán tiền mua hàng nên Công ty không tiếp t c bán hàng cho bà D. Đến 

cuố   ă  2016  à D vẫ    ư              ứ  đ ểm nợ cho Công ty. Tại buổi đối 

chiếu và xác nh n công nợ ngày 28/12/2016 bà D thừa nh n Cửa hàng V t li u xây 

d ng TH còn nợ Công ty tổng số tiề  34.924.000 đồng. S u đó   à D có thanh toán 

cho Công ty số tiề  10.868.000 đồng, còn nợ lạ  Cô    y 24.056.000 đồ   đến nay 

  ư            . Nay Công ty yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Bùi Thúy D 

thanh toán cho Công ty khoản tiền mua hàng còn nợ với số tiền 24.056.000 đồng. 

- T i phiên tòa ngày 18/7/2019,  n   ặng Văn T1 trình bày: T ướ  đây     

và anh Trịnh Minh T (đại di n theo  y quyền c a Công ty TNHH A) có trình bày 

giao dịch giữa Công ty TNHH A với bà Bùi Thúy D – Ch  cửa hàng VLXD TH 

diễ      à   ă  2015. Nay với  ư       à đại di n hợp pháp c a Công ty TNHH A, 

    x   định: Giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH A với bà Bùi Thúy 

D diễn ra từ   ướ   ă  2013   ết thúc giao dịch vào tháng 01/2013; Khi giao dịch 

với Công ty, bà D nh    à  à   ư   đại di n theo pháp lu t c a Cửa hàng VLXD 

TH và cung cấp cho Công ty mã số thuế c    ơ sở TH là 2000468320. Do tin 

 ưởng bà D nên Công ty không yêu cầu bà D chứ         ư             â      

giao dịch vớ  Cô    y   ũ     ô       ợ  đồng mua bán bằ    ă   ản với bà D 

mà ch  thỏa thu n vi c mua bán bằng l i nói; bà D đặt mua hàng c a Công ty qua 

đ  n thoại. Đế    y Cơ sở TH còn nợ lại Công ty tiền mua hàng với tổng số tiền 

24.056.000 đồ     ư            . Nay Công ty vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi ki n, 

yêu cầu bà Bùi Thúy D - C   Cửa hàng VLXD TH                Cô    y số   ề  

 ợ  ố   à 24.056.000 đồng.  

- T i phiên tòa xét xử ngày 19/8/2019, s u     đư c Hộ  đồng xét xử công 

khai các chứng cứ Tòa án thu thập đư c từ Ủy ban nhân dân thành phố C, Chi cục 

Thuế thành phố C, đ i di n h p pháp củ  nguyên đơn x   định: Bà D tr c tiếp 

giao dịch với Công ty TNHH A, bà D là ch  hộ             ê    uyê  đơ  yêu 

cầu bà Bùi Thúy D thanh toán cho Công ty khoản nợ còn lại với số tiền 

24.056.000đ. N  à     Cô    y   ô    ó yêu  ầu nào khác. 

- T i bản tự khai và biên bản hòa giải cùng ngày 28/02/2019, bà Bùi Thúy D 

trình bày: Nă  2015   à  à   ồng là ông Trịnh TH có kinh doanh Cửa hàng V t 

li u xây d ng, ông Trịnh TH  à   ư   đại di n theo pháp lu t c    ơ sở TH nêu 

  ê . Cơ sở TH có mua hàng c a Công ty TNHH A, bà có tham gia trong giao dịch 

mua bán này. Bà D thừa nh n Cửa hàng VLXD TH còn nợ Công ty TNHH A số 

tiền 24.056.000 đồ   đế    y   ư            ; khoản nợ nêu trên là nợ chung c a 

bà và ông Trịnh TH; bà và ông Hiếu đã  y  ô   à   ă  2016 nên bà ch  đồng ý 

thanh toán một nữa khoản nợ cho Công ty TNHH A. 
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- T i Biên bản làm vi c ngày 17/6/2019, bà D trình bày: Nă  2010 Cử  

hàng VLXD TH  ó     ợ  đồ    u       ớ  Cô    y TNHH A   u       ặ  

 à          u xây       à x   ă      u P   . Cử   à    à  ê   u   Cô    y  à  ê  

   . V          ị    u       ế    ú   à     ả   đầu  ă  2013  bà   ô     ớ  õ 

  ày            ể. S u       ư    ấy  à       Cô    y  Cử   à    ò   ợ  ạ  Cô   

ty  ộ     ả    ề   à     ư            . T           i bên gia   ị    ô   T ị   TH 

 à     Cử   à   VLXD TH. Đế    ày 28/12/2016      đố     ếu  ô    ợ  ớ  

Cô    y   ì Cử   à    ò   ợ Cô    y số   ề   u   à    à 34.924.000 đồ  , bà là 

  ư   đạ       Cử   à   VLXD TH     à  “B ê   ả  đố     ếu  à x         ô   

 ợ”   ày 28/12/2016  ớ  Cô    y. S u        đố     ếu  ô    ợ  Cử   à    ó 

tha            Cô    y  ộ    ầ   ợ. Bà là c   Cử   à   VLXD TH  ừ   ày 

11/3/2014  ê        ị     ướ  đây   ữ  Cử   à    à Cô    y bà không hoàn toàn 

  ịu            . K  ả    ề   u   à    òn  ợ  ạ  Cô    y TNHH A  à  ợ   u   

    bà và ông T ị   TH nên bà     đồ       ả  ộ   ữ  số  ợ     Cô    y, không 

đồ       ả   à   ộ số   ề  24.056.000 đồ        yêu  ầu   ở           Cô    y. 

T   p  ên tò , đ      n V  n   ểm s t n ân  ân t àn  p ố Cà M u trình bày 

qu n đ ểm n ư s u: 

- Về  ố     : Qu    ì     ả   uyế         à  ạ     ê  Tò   ô    y  T ẩ  
      T ư     Hộ  đồ   xé  xử  à đươ   s  đã  uâ      đú         uy đị       Bộ 

 u    ố       â  s . 

- Về  ộ   u  : Đề    ị Hộ  đồ   xé  xử  ă   ứ  à     ả  1 Đ ều 30 Bộ  u   
 ố       â  s ; k  ả  1 Đ ều 4  Đ ều 24     ả  1  à    ả  2 Đ ều 50 Lu   T ươ   

 ạ ; các Đ ều 357, 468     Bộ  u    â  s     ấ         à   ộ yêu  ầu   ở       

      uyê  đơ . 

NH N Đ NH  ỦA T A  N: 

 [1] Về  ố       â  s : Công ty trách nhi m hữu hạn A   ở       bà Bùi 

Thúy D  x   định bà D là c   Cửa hàng VLXD TH, yêu cầu bà D thanh toán cho 

Công ty khoản nợ do mua hàng c a Công ty đế    y   ư              ứ  đ ểm. Do 

đó         ấp giữa Công ty TNHH A với bà Bùi Thúy D - C   Cửa hàng VLXD 

TH đượ  x   định là tranh chấp về K             ươ    ại phát sinh trong hoạt 

độ                 ươ    ại giữa cá nhân, tổ chứ   ó đă                  ới 

   u  à đều có m   đí    ợi nhu n, thuộc thẩm quyền giải quyết c a Tòa án nhân 

dân theo quy định tại khoả  1 Đ ều 30, đ ể  b    ả  1 Đ ều 35 c a Bộ lu t tố t ng 

dân s . Bà Bùi Thúy D đ     ư   ú  à kinh doanh  ạ    ư    I,   à     ố C       

Cà Mau nên Tò       â   â    à     ố C          ả   uyế   à đú   theo  uy đị   

 ạ  đ ể       ả  1 Đ ều 39 Bộ  u    ố       â  s . Qu    ì     u        ứ    ứ  ó 

 ơ sở x   đị                    à D       ị    u   à       Cô    y TNHH A, bà 

D  à      ộ                 ể    ô     ả      Cử  hàng VLXD TH  ê  Hộ  đồ   

xé  xử x   đị    ị đơ               à  à Bù  Thúy D -  C    ộ                  ể. 

[2] Về       ắ    ặ    ư             ố     : Mặ   ù Tò     nhân dân thành 

  ố C đã  ố   đạ   ợ       ấy     u         Tò         u     bà Bùi Thúy D đế  

Tòa án   â   â    à     ố C để             ê   ò  xé  xử        ề              ấ  
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 ớ  Cô    y TNHH A    ều  ầ    ư   bà D  ẫ   ắ    ặ     ô   đế  Tò     để 

            ê   ò  xé  xử      . D  đó Hộ  đồ   xé  xử   ế   à   xé  xử       

 ắ    ặ  bà Bùi Thúy D theo  uy đị    ạ  đ ể       ả  2 Đ ều 227  à    ả  3 

Đ ều 228 Bộ  u    ố       â  s . 

[3] Về  u            u           ấ   à                       : Quá trình 

  ả   uyế         đạ                Cô    y TNHH A x   đị    à Bù  T úy D là 

đạ                  u       Cử   à   VLXD TH   ó  ã số   uế: 2000468320.  

      ị    u       à    ó    ữ  Cô    y  ớ  Cử   à   VLXD TH đã  ế    ú  

 à   ă  2013; Cô    y   ô           ấ   ớ  Cử   à   VLXD TH  ề  ợ  đồ   

mua bán hàng hóa              ấ     đế    y  à Bù  T úy D  ẫ    ư             

 ứ   ợ     Cô    y. T         đó, bà Bùi Thúy D       ừ  ă  2010 đế  đầu  ă  

2013 Cử   à   VLXD TH  ó     ợ  đồ    u       ớ  Cô    y TNHH A, mua 

    Cô    y  ặ   à          u xây  ư    à x   ă      u P   . S u       ư    ấy 

 à       Cô    y   ử   à   TH  ò   ợ Cô    y  ộ     ả    ề   à     ư   hanh 

toán. Nă  2016   à  ó    đố     ếu  à x         ô    ợ  ớ  Cô    y A    ừ       

đế    ày 28/12/2016  ử   à   TH  ò   ợ   ề   u   à       Cô    y  ớ   ổ   số 

  ề  34.924.000đ. S u đó  à  ó                Cô    y  ộ    ầ   ợ  ê   ử   à   

TH      ò   ợ  ạ  Cô    y TNHH A số   ề  24.056.000 đồ  . T              ê  

      ị    ô   T ị   TH  à      ử   à   VLXD TH,  ử   à   TH đã   ư     ạ  

độ    à   ă  2016   à  à ô   H ếu  ũ   đã  y  ô   ă  2016     ả   ợ  êu   ê  

 à  ợ   u        à  à ô   H ếu  ê   à     đồ       ả  ộ   ữ  số   ề   ò   ợ. 

N      ấy đạ        ợ             uyê  đơ   à  à D  ó            ô     ố     ấ  

 ớ     u  ề  ư             â       ị đơ    ư     ô       u    ấ    ứ    ứ 

  ứ                  ì    ày      ì    à  ó  ă   ứ. D  đó  để   ả   uyế        

đú    uy đị         u    Tò     đã x          ô        ề  ư             â       ị 

đơ   ừ các  ơ  u    ó   ẩ   uyề . Tạ  Cô    ă  số 1791/UBND – KT ngày 

08/8/2019  Ủy       â   â    à     ố C x   đị  : Từ  ă  2009 đế    ướ    ày 

11/3/2014, không  ó  ê   ơ sở TH đă                . Đế    ày 11/3/2014   à 

Bùi Thúy D  ó đă                  u       ộ    ấ   ạ  đị        ó  B    ư    

A1    à     ố C; số   ấy   ứ        đă                : 61A80010679;  ả   

   u TH. Từ   ày 11/3/2014 đế    y   ơ sở TH vẫ   ò    ạ  độ      ô   x      y 

đổ    ô        à    ê    ấy   ứ        đă                  êu   ê . Tạ   ô    ă  

số 574/CCT-KK-KTT&TH ngày 19/8/2019  C       T uế   à     ố C       Cà 

M u x   đị  : Hộ  à Bù  Thúy D             ặ   à  : T       í  ộ    ấ ; đị      

khóm A1    ư    I    à     ố C       Cà M u;  ã số   uế 2000468320    Chi 

    T uế   à      ố C ấ    ày 11/02/2007;        y  ì     ạ    ộ đ      ạ  

độ  . Do đó  ó  ơ sở x   đị    ừ   ướ    ày 11/3/2014    ô    ó  ơ sở TH đượ  

 ấ    ấy   é    ạ  độ               ạ    à     ố C. Vì   y       ị    u      

 à    ó    ữ  Cô    y TNHH A  ớ  bà Bùi Thúy D đượ  x   là       ị   giữ  

Cô    y  ớ       ộ                 ể    ô     ả   à       ị    u       ớ  Cử  

 à   V   L  u xây      TH do ô   T ị   TH đạ                  u     ư  à D 

trình bày. Vì   y  u            u           ấ    ữ  Cô    y  ớ   à D đượ  x   

đị    à         ấ   ề              ươ    ạ  đượ   uy đị    ạ     ả  1 Đ ều 30 

Bộ  u    ố       â  s    à      ể  à         ấ                                   

       ữ  Cô    y TNHH A  ớ   à Bù  T úy D –      ộ                 ể.  
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[4] V  tr    n   m t  n  to n: Giao  ị    u       à    ó    ữ  Công ty 

TNHH A với bà Bùi Thúy D không ký kết hợ  đồng bằ    ă   ản mà giao kết hợp 

đồng bằng l i nói; mặt hàng Công ty và bà D thỏa thu    u       à x   ă  . V  c 

giao kết và th c hi n hợ  đồ   được diễn ra từ   ướ        02/2013 (đã  ết thúc 

vi c mua bán vào tháng 01/2013    ô   x   đị   được ngày tháng c  thể). Đại 

di n nguyê  đơ  và bà D x   định giao dịch mua     đã   ấm dứt vào dầu  ă  

2013. Các bên không tranh chấp về hợ  đồng mua bán hàng hóa, vấ  đề đặ      à 

                     ợ s u      ợ  đồ   mua bán chấm dứt. Công ty yêu cầu bà 

Bùi Thúy D thanh toán cho Công ty khoản nợ mua hàng còn lại với số tiền 

24.056.000 đồ  ;  à D      ằ    à  à   ư      y  ặ   ử   à   VLXD TH giao 

 ị    ớ  Cô    y  ê    ô   đồ                  à   ộ  ợ      yêu  ầu     Cô   

ty. Hộ  đồ   xét xử xé    ấy: Công ty TNHH A khô     ứ        đượ   à D là 

đạ            pháp  u        ơ sở TH; bà D  ũ     ô     ứ        đượ  ô   

T ị   TH  à đạ                  u        ơ sở TH                 bà D đặ   u  

 à       Cô    y A. T         đó  Ủy       â   â    à     ố C x   đị     ô   

 ó  ơ sở TH đế  Phòng Tài chính – Kế   ạ     à     ố C đă      kinh doanh 

  ướ  tháng 3/2014; C       T uế   à     ố C x   đị    ơ  u     uế  ấ   ã số 

  uế 2000468320      ộ  à Bù  T úy D; bà D    đố     ếu  à x         ô    ợ 

 ớ  Công ty,   ừ        ơ sở                à đạ       có  ã số   uế 

2000468320; Qu    ì     ả   uyế        Hô    â   à     đì     ữ   à D  ớ  ô   

T ị   TH, bà D đã x   đị    à  à ô   H ếu   ô    ó  ợ   u  . Vì   y bà Bùi 

Thúy D   ả    ịu             đố   ớ            ị     ữ   à  ớ  Cô    y TNHH A 

                 à  à Cô    y A      s          ị   mua bán hàng hóa. K  ả   ợ 

 ò   ạ  trong quá trình mua bán hàng hóa   ữ  bà D vớ  Công ty A đượ  x   đị   

là 24.056.000 đồ  . D  đó yêu cầu c a Công ty TNHH A đặ     đối với bà Bùi 

Thúy D là  ó  ă   ứ chấp nh n. Do tại đơ    ởi ki n và tại    ê   ò , đạ       

  uyê  đơ    ô   đặ     yêu  ầu nào khác đối với bà Bùi Thúy D  ê  Hộ  đồ   

xé  xử   ô   đặt ra x   xé .           

 [5] Do  ị đơ    ả                                 ợ       uyê  đơ   ê   ị 

đơ    ả    ịu  n phí dân s  sơ   ẩm  ó       ạ         uy đị  . N uyê  đơ  

không phải chịu      í  đã  ộ   ạ  ứ        í đượ    à   ạ .        

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

- Că   ứ     Đ ều 4, 24, 50, 317, 319 Lu     ươ    ại; 

- Că   ứ các Đ ều 357, 468 c a Bộ lu t dân s ; 

- Că   ứ Đ ều 147, khoả  3 Đ ều 228 Bộ lu t tố t ng dân s ; 

- Că   ứ Đ ều 26 N  ị  uyế  số 326/2016/UBTVQH14   ày 30/12/2016 

    Ủy     T ư       Quố   ộ   uy đị    ề  ứ    u    ễ     ả     u   ộ    uả  

    à sử           í  à      í T à   . 

1. Chấp nh n   à   ộ yêu cầu   ở       c a Công ty TNHH A. Buộ   à Bùi 

Thúy D – Ch  hộ kinh doanh cá thể                Công ty TNHH A số tiền 

24.056.000 đồng (    mươ  bốn tri u   ông trăm năm mươ  s u ng ìn đồng). 
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Kể từ ngày Công ty TNHH A  ó đơn yêu  ầu t    àn   n   o đến     t   

hành án xong, bà Bùi Thúy D   ông tự nguy n t    àn    oản t  n trên, t ì  òn 

p ả    ịu t êm   oản lã  p  t s n  t  o quy địn  t     oản 2    u 468 Bộ luật  ân 

sự 2015 tương ứng vớ  số t  n và t ờ  g  n   ậm t    àn   n. 

2. Án phí dân s  sơ   ẩm  ó       ạ  : Bà Bùi Thúy D   ả    ịu 3.000.000đ 

(  ư   ộ  . Công ty TNHH A không phải   ịu      í   gày 04/12/2018, Công ty 

TNHH A đã  ộp  ạ  ứ        í 3.000.0000đ (theo biên lai số 1679)  ạ  C       

Thi  à       â  s    à     ố C  đượ    à   ạ       ả      ó    u           u  . 

Trường h p bản  n đư   t    àn  t  o qu  định t i    u 2 Luật thi hành án 

dân sự t ì ngườ  đư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n 

thoả thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị 

 ưỡng chế t    àn   n t  o qu  định t i các    u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hi u t    àn   n  đư c thực hi n t  o qu  định t i    u 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

N uyê  đơ   ó  uyề             ả            ạ  15   ày  ể  ừ   ày  uyê  

  . Bị đơ   ó  uyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày      đượ   ả  

     ặ  ngày  ả  án đượ    ê  yế .  

Nơi nhận: 

- Tò       â   â       Cà M u; 

- VKSND   à     ố C; 

- C       THADS   à     ố C; 

- C   đươ   s ; 

- Lưu: Hồ sơ; Vă    ư. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          THẨM PH N -  HỦ TỌA PHIÊN T A 
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Nguyễn Ngọc Hân 

 


